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LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

· Họ và tên: BÙI THỊ MAI ĐÔNG

· Ngày sinh:30/08/1964

Nơi sinh: : TP. Thanh Hóa
 Giới tính: Nữ
· Chức danh khoa học (cả học hàm, học vị): Tiến sỹ, Giảng viên cao cấp
· Chức vụ chuyên môn: Trưởng Khoa Công tác xã hội
· Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH đảng bộ Học viện PN Việt Nam, Bí thư Chi bộ 2
· Nhiệm vụ có chức danh: Báo cáo viên cơ quan TW Hội, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Nghề và Giáo dục nghề CTXH Việt Nam.
· Cơ quan công tác và địa chỉ: Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
· Điện thoại cố định:
 0243.7759.042                    Di động: 0983082624
· Email: Buithimaidong@vwa.edu.vn
Fax: 0243.7730283                       
2. Quá trình đào tạo:

	Năm 
đào tạo
	Nơi 
đào tạo
	Hình thức đào tạo
	Tên cơ sở 
đào tạo
	Chuyên ngành đạo tạo
	Học vị được cấp

	1988-1992
	Việt Nam
	Chuyên tu
	Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I
	Giáo dục Tiểu học
	Cử nhân

	1995 - 1997
	Việt Nam
	Chính quy
	Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội I
	Khoa học xã hội &Nhân văn
	Thạc sĩ

	1998 - 2005
	Việt Nam
	Chính quy
	Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục Việt nam
	Tâm lý học
	Tiến Sĩ

	2010-2012
	Việt Nam
	Tại chức
	Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh
	Cao cấp lý luận chính trịn
	Cao cấp LLCT


3. Quá trình bồi dưỡng:

	Năm bồi dưỡng
	Nơi bồi dưỡng
	Thời gian bồi dưỡng
	Tên cơ sở bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng
	Chứng chỉ/chứng nhận

	2008
	Na Uy
	10 ngày
	Viện nghiên cứu vùng và Đô thị Na Uy (NIBR)
	Năng cao năng lực cho cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số
	Chứng nhận

	2010
	Việt Nam
	4 ngày
	Bộ LĐ- TB - XH phối hợp với Bộ trẻ em, bình đẳng và Hòa nhập xã hội Na uy, Đảng Lao động Na uy 
	Khóa đào tạo giảng viên nguồn về kỹ năng bầu cử cho ứng cử viên đại biểu dân cử tại Hà Nội 
	Chứng nhận

	2011
	Hà Nội
	10 ngày
	Hiệp hội các Đô thị Việt Nam phối hợp với Viện  Konrad – Adenauer –Stiftung tổ chức 
	Tăng cường sự tham gia của người dân và nâng cao năng lực thực hiện Dân chủ ở cơ sở  
	Chứng nhận

	2013
	Hàn Quốc
	10 ngày
	Gender Equality
	Giới và phát triển
	Chứng nhận

	2014.
	Việt Nam
	5 ngày
	Quỹ nhi đồng liên hợp quốc phối hợp với Học viện Xã hội Châu Á và Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội phối hợp
	Khóa tập huấn đào tạo giảng viên môn: “Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần”
	Chứng nhận

	2014
	Việt Nam
	10 ngày
	Viện nghiên cứu phát triển xã hội với sự tài trợ của Oxfam Novib
	Khóa tập huấn  “Xây dựng chương trình đào tạo về sức khỏe phụ nữ”
	Chứng chỉ

	2014


	Australia
	15 ngày
	Trường Đại học Flinder, Nam úc
	Tập huấn GV nguồn:“Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”
	Chứng nhận

	2014
	Việt Nam
	6 tháng
	Trường Đại học KHXH&NV
	23 Học phần Công tác xã hội
	Chứng nhận

	2016.
	Việt Nam
	3 ngày
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Khóa tập huấn Kỹ năng tham vấn trong CTXH 
	Chứng nhận

	2016
	Việt Nam
	10 ngày
	Quỹ nhi đồng liệ hợp quốc và

Cục Bảo trợ xã hội Bộ LĐ – TB - XH
	Kỹ năng CTXH lâm sàng trong Chăm sóc SKTT cho trẻ em và thanh thiếu niên
	Chứng nhận

	2016.
	Việt Nam
	3 ngày
	TW Hội LHPN Việt Nam


	Kỹ năng bầu cử cho ứng cử viên đại biểu dân cử
	Giấy chứng nhận

	2016


	Australia
	15 ngày
	Trường Đại học Flinder, Nam úc
	Tập huấn GV nguồn:“Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”
	Chứng nhận


4. Quá trình công tác:

	Thời gian

(từ...đến...)
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và 

Điện thoại
	Chức vụ
	Nhiêm vụ chuyên môn chính

	1984-1988
	Trường Phổ thông cơ sở xã Trung Sơn 
	Xã Trung Sơn – Huyện Quan Hóa – Thanh Hóa
	Giáo viên PTCS
	Giảng dạy
Chủ nhiệm lớp

	1988 - 1992
	 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1
	Số 136  Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
	Sinh viên
	Học tập

	1992 - 1994
	Trường phổ thông cơ sở Đông Hải 2 –
	TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
	Giáo viên PTCS
	Giảng dạy
Chủ nhiệm lớp

	1995 - 1997
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
	Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	Học viên
	Học tập, nghiên cứu khoa học


	1998 - 2000
	Trường Phổ thông Trung học Marie curie – Hà Nội
	Phố Trần Quốc Toản, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Giáo viên PTCS và PTTH
	Giảng dạy

Chủ nhiệm lớp

	1998 - 2001
	Viện Chiến lược và chương trình Giáo dục Việt Nam
	Số 101 Trần Hứng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Nghiên cứu sinh.
	Nghiên cứu

	2001 - 2006
	Trường Cán bộ Phụ nữ TW, Hội LHPN Việt Nam (nay là  Học viện Phụ nữ Việt Nam)
	Số 68 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giảng viên
	Giảng dạy

Nghiên cứu KH

	2006 - 2009
	Trường Cán bộ Phụ nữ TW, Hội LHPN Việt Nam (nay là  Học viện Phụ nữ Việt Nam)
	68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
	Giảng viên   Phó  trưởng khoa
	Giảng dạy

Nghiên cứu KH
Giúp việc cho trưởng khoa

	2009 - 2017
	Trường Cán bộ Phụ nữ TW, Hội LHPN Việt Nam (nay là  Học viện Phụ nữ Việt Nam).
	68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
	Giảng viên chính

 Trưởng khoa 
	Giảng dạy

Nghiên cứu

Quản lý khoa

	2018 -  nay
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
	Giảng viên cao cấp

Trưởng khoa
	Giảng dạy
Nghiên cứu KH

Quản lý khoa


4. Ngoại ngữ   

	Ngoại ngữ
	Bằng cấp, chứng chỉ cao nhất được cấp
	Thời gian cấp
	Cơ sở cấp

	Tiếng Anh
	B2
	Ngày 21/8/2017
	Trường ĐHSP Vinh

	Ngoại ngữ khác
	
	
	


Đánh giá năng lực ngoại ngữ của bản thân hiện nay (A1, A2, B1, B2, C1, C2): B2
5. Kinh nghiệm và thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học
5.1. Các môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy trong 5 năm gần đây:

	Môn học/chuyên đề
	Đối tượng học
	Nơi giảng dạy

	Tâm lý học lứa tuổi
	Sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Tâm lý học trong quản
trị kinh doanh
	Sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Kỹ năng giao tiếp
	Sinh viên đại học
Cán bộ Hội LHPN
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

Trường Đại học Thủy Lợi

	Kỹ năng mềm
	Cán bộ nữ các ngành, đoàn thể
	

	Nhập môn CTPN
	Sinh viên đại học
Cán bộ Hội LHPN
	Học viện Phụ nữ Việt Nam



	Công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt
	Sinh viên đại học
Cán bộ Hội LHPN
	Trường Đại học Công đoàn

Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Công tác xã hội với
người cao tuổi
	Sinh viên đại học

Cán bộ Hội LHPN
	Trường Đại học Công đoàn

Học viện Phụ nữ Việt Nam

	CTXH cá nhân
	Sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Công tác xã hội trong phòng chống bạo lực gia đình
	Sinh viên đại học

Cán bộ Hội LHPN
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Kỹ năng thu hút sự tham gia của cộng đồng

	Cán bộ Đảng và chính quyền cấp 

cơ sở
	Các đô thị thuộc vùng dự án: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nam Định, Tây Ninh.


5.2. Hướng/lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính đã và đang quan tâm/thực hiện trong 5 năm gần đây:
· Đặc điểm tâm lý các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

· Tâm lý người cao tuổi, Tâm lý học về giới
· Bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình

· Vấn đề mua bán phụ nữ, trẻ em

· Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

· Chăm sóc sức khỏe tâm thần

· Công tác xã hội đối với các nhóm yếu thế trong xã hội (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người nhiễm HIV/AIDS…)
· Công tác xã hội trong các lĩnh vực: trường học, bệnh viện, 
· An sinh xã hội và chính sách xã hội
5.3. Danh sách đề tài/dự án/công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần đây:
	TT
	Tên đề tài/dự án/công trình nghiên cứu
	Cơ quan phê duyệt/giao nhiệm vụ khoa học
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia 

	1
	Hiệu quả các mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở
	Cấp cơ sở

(Học viện Phụ nữ quản lý)
	2013
	Chủ nhiệm đề tài

	2
	 “Tâm trạng của phụ  nữ đơn thân trong giai đoạn hiện nay” – NC trường hợp  tại xã Tân Minh - Sóc Sơn – Hà Nội.
	Cấp cơ sở

(Học viện Phụ nữ quản lý)
	2014
	Chủ nhiệm đề tài

	3
	Nhu cầu tham gia hoạt động xã hội của người cao tuổi (Nghiên cứu tại phường Vĩnh Tuy, quận hai Bà Trưng và xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội)
	Cấp cơ sở

(Học viện Phụ nữ quản lý)
	2016
	Chủ nhiệm đề tài

	4
	Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả CTXH trong bệnh viện (Nghiên cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội)
	Cấp cơ sở

(Học viện Phụ nữ quản lý)
	2018
	Chủ nhiệm đề tài


5.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần đây

5.4.1 Bài báo khoa học trên tạp chí
	Tên bài báo
	Tên tạp chí
đã đăng
	Loại tạp chí
	Thời gian đăng

	Phát triển đội ngũ giảng viên Đào tạo nguồn nhân lực Công tác xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Thực tiễn và hội nhập trong phát triển Công tác xã hội ở Việt Nam.

NXB Thanh Niên
	ISBN:

978-604-64-1560-2
	2014

	Tâm trạng của phụ nữ đơn thân và vai trò của công tác xã hội.
	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Công tác xã hội Việt Nam, thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển, Nxb Lao động
	ISBN:

978-604-59-5001-2
	2015

	Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc 
	Tạp chí Làng Việt Số 71 – tháng 6/2016
	ISSN 0866-7926
	2016

	Đào tạo nguồn nhân lực trong chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em của Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Định hướng phát triển nghề CTXH ở Việt Nam: Vai trò của Pháp luật – Đào tạo – Thực tiễn
	ISBN: 978-604-65-3274-2-3
	2018

	Nhu cầu tham gia hoạt động xã hội của người cao tuổi và mô hình hoạt động, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi
	Kỷ yếu Hội thảo
	ISBN: 978-604-91913-1
	2018

	Nâng cao tính chuyên nghiệp của nghề Công tác xã hội trong bệnh viện
	Tạp chí khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam
	
	2018


5.4.2 Sách đã xuất bản hoặc tài liệu đã được nghiệm thu trong 5 năm gần đây
	TT
	Tên sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Loại sách
	Vai trò 

tham gia

	1
	Công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt
	Nghiệm thu 2013
	Tập bài giảng hệ đại học
	Chủ biên

	2
	Nhập môn Công tác 
phụ nữ
	Nghiệm thu 2015
	Tập bài giảng hệ đại học
	Chủ biên

	3
	Sổ tay lồng ghép giới trong An sinh xã hội
	NXB Hồng Đức, 2016
	Sách cẩm nang 
	Đồng biên soạn

	4
	Giới trong an sinh xã hội
	NXB Giáo dục Việt Nam, 2017
	Giáo trình đại học
	Tham gia biên soạn

	5
	Công tác xã hội với Người cao tuổi.
	NXB Giáo dục Việt Nam, 2017
	Giáo trình hệ đại học
	Chủ biên

	6
	Công tác xã hội trong phòng, chống Bạo lực gia đình.
	NXB Giáo dục Việt Nam, 2017
	Giáo trình hệ đại học
	Chủ biên

	7
	Công tác xã hội với người nghiện ma túy
	Nghiệm thu 2018 
	Tập bài giảng hệ đại học
	Chủ biên


5.4.3 Bài tham luận hội thảo khoa học/chuyên đề đã gửi/trình bày trong 5 năm gần đây

	Tên bài tham luận
	Tên, cấp, năm và địa điểm hội thảo
	Cơ quan tổ chức hội thảo
	Vai trò tham gia

	Một vài kinh nghiệm giảng dạy về giới và lồng ghép giới trong các trường Đại học
	Hội thảo Khoa học quốc tế tổ chức tại Trường Đại học Lao động – Xã hội năm 2014
	Trường Đại học Lao động – Xã hội phối hợp với UNWOMEN tổ chức 
	Trình bày tham luận

	Công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt – Định hướng chuyên ngành Đào tạo CTXH của Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Hội thảo Khoa học quốc tế tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2015
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Cục Bảo trợ xã hội, Hiệp hội Nghề và Giáo dục nghề CTXH đồng tổ chức
	Trình bày tham luận

	Ứng phó với bạo lực gia đình – Một vài kinh nghiệm từ Nam Úc
	Hội thảo Khoa học quốc tế: “CTXH với phụ nữ và trẻ em – Kinh nghiệm của các một số quốc gia” tổ chức tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, năm 2016
	Qũy Naofortec và Học viện Phụ nữ  Việt Nam phối hợp tổ chức.
	Điều hành hội thảo, trình bày  tham luận

	Đời sống tâm lý của phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt và các mô hình trợ giúp của Công tác xã hội
	Hội thảo Khoa học quốc tế: “Phát triển dịch vụ trị liệu trong CTXH ở Việt Nam”  tổ chức tại Hà Nội, năm 2018
	Trường Đại học Giáo dục phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH tổ chức
	Bài tham luận, đăng kỷ yếu Hội thảo

	“Nâng cao nhận thức, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của lao động nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp” 
	Hội thảo Khoa học quốc tế: “Nâng cao vai trò của giới nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp” năm 2019
	Liên minh HTX nông nghiệp phối hợp với tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức.
	Trình bày tham luận tại hội thảo


Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.

	XÁC NHẬN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	
	Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2019
NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

(Đã ký)
TS. Bùi Thị Mai Đông
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